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TT Tên bài báo Tên tác giả Ðơn vị Vị trí 
bài báo 

1 Sản xuất - chế biến thức ăn gia súc và lựa chọn liên 
hiệp máy chế biến thức ăn gia súc dạng bột. Bùi Văn Miên BQCB p.22 

2 
Chế biến và sử dụng bột lá khoai mì trong chăn nuôi 
gia súc. 

Dương Thanh Liêm 
Nguyễn Phúc Lộc 
và ctv 

CNTY p.56 

3 Tình hình gia súc mang kháng thể kháng 
Toxoplasma gondii ở Việt Nam. 

Lâm Thị Thu Hương 
Arvid Uggia CNTY p.72 

4 
Hiệu quả vitamin A trong việc phòng ngừa hội 
chứng M.M.A ở heo nái và nâng cao sức sống cho 
heo con theo mẹ. 

Nguyễn Như Pho CNTY p.89 

5 
Khảo sát khả năng sản xuất gà thịt thương phẩm 
Arbor Acres, Avian, Cobb, Hubbard, Hybro và các 
nhóm lai khác. 

Trần Văn Chính 
Trịnh Công Thành CNTY p.32 

6 Máy nghiền hạt có bộ phân ly kiểu lưới sáng sau 
buồng nghiền TNKS-1000. Trần Thị Thanh CNTY p.87 

7 
Nghiên cứu giao động riêng của búa nghiền và lựa 
chọn kích thước hình học của hệ thống - búa ở máy 
nghiền thức ăn gia súc kiểu búa ngang. 

Trần Thị Thanh CNTY p.98 

8 Tín dụng nhỏ trong lãnh vực nông thôn, những 
nguyên tắc cơ bản và kinh nghiệm các nước. Nguyễn Anh Ngọc KT p.11 

9 Hiệu quả kinh tế của sản xuất điều (Anacardium 
occidental) ở miền Ðông Nam Bộ. Phạm Thanh Bình KT p.53 

10 Phương pháp phân cấp cây ở rừng trồng keo lá tràm. Bùi Việt Hải LN p.36 

11 
Kết quả thăm dò sự ảnh hưởng của hoócmôn lên sự 
hình thành chồi của cây cẩm lai (Dalbergia 
bariaensis Pierre) nuôi cấy trong ống nghiệm. 

Trương Mai Hồng 
Nguyễn Hiếu Liêm 
và ctv 

LN p.61 

12 

Bướ? đầu đánh giá tác động của việc sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật đến một số động vật không xương 
sống có ích cư trú trong đất canh tác rau - màu tại 
các huyện ngoại thành. 

Bùi Cách Tuyến 
Phạm Hồng Nhật NH p.4 

13 
Bước đầu đánh giá tác động của thuốc bảo vệ thực 
vật đến một số loài thủy sinh trong hệ sinh thái 
ruộng lúa ở một số huyện ngoại thành TP.HCM. 

Bùi Cách Tuyến 
Phạm Hồng Nhật NH p.13 

14 Nghiên cứu hàm lượng nitrat trên các loại rau phổ 
biến tại TP. Hồ Chí Minh. Bùi Cách Tuyến NH p.39 

15 
Nghiên cứu đặc điểm hình thái một số dạng loài của 
nấm Fusarium oxysporium gây bệnh trên cây trồng 
chính. 

Bùi Cách Tuyến NH p.49 

16 
Xác định nhu cầu phân lập của các giống thuốc lá 
vàng trồng trên đất xám bạc màu Thủ Ðức - 
TP.HCM. 

Huỳnh Thanh Hùng NH p.103 

17 Nuôi cá lóc và cá trê tại Ðài Loan. Lê Thị Bình 
Ngô Văn Ngọc TS p.19 

18 
Sự hiện diện và vai trò của các chất điều hòa tăng 
trưởng thực vật ở tảo lam (Spirulina platensis). 

Lê Thị Phương Hồng 
Bùi Trang Việt 
Phạm Thành Hổ 

TS p.69 

19 
Sự phân đoạn của tảo lam Spirulina platensis trong 
quá trình tăng trưởng. 

Lê Thị Phương Hồng 
Bùi Trang Việt 
Phạm Thành Hổ 

TS p.84 
 

20 
Ðánh giá sự sinh trưởng một số dòng cá rô phi 
(Oreochromis niloticus) nhập nội và cá rô phi 
chuyển đổi giới tính đực bằng xử lý hoocmôn 17-α-

Nguyễn Văn Tư TS p.75 



methyltestosterone. 

21 Hiện trạng cây dâu tằm trên đất cao và biện pháp 
canh tác cải tạo. Phạm Ngọc Thành TT-DTT p.30 

22 Kỹ thuật trồng dâu bằng hạt Trịnh Ngọc Lan TT-DTT p.27 
23 Tơ tằm - một nghể truyền thống Trịnh Ngọc Lan TT-DTT p.34 
24 Ý nghĩa của các cặp lai tam và tứ nguyên tằm dâu Trịnh Ngọc Lan TT-DTT p.101 

25 Kỹ thuật ấp trứng tằm Trịnh Ngọc Lan 
Phan Thị Khương TT-DTT p.105 

26 Tìm hiểu chính sách giáo dục ở Việt Nam, vai trò 
của tiếng Anh trong giáo dục đại học. Ðỗ Huy Thịnh TTNN p.62 

 
TẬP SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP SỐ 10/1997 

 

TT Tên bài báo Tên tác giả Ðơn vị Vị trí 
bài báo 

1 Ðiều tra tác dụng việc sử dụng túi ủ khí sinh học đến 
đời sống người phụ nữ nông thôn quanh TP HCM.  

Mette Ide Laurisen  
Bùi Xuân An  CNTY p.54 

2 
Mối tương quan giữa sinh trưởng - sinh sản, hệ số 
điều chỉnh và hệ số lặp lại của số heo con đẻ ra còn 
sống.  

Trần Thị Dân  
Nguyễn Ngọc Tuân  
Trần Văn Minh  

CNTY p.36 

3 Nghiên cứu máy trộn hỗn hợp bột khô MTPH bằng 
phương pháp qui hoạch thực nghiệm tối ưu  Nguyễn Như Nam  CK p.10 

4 
Nghiên cứu xác lập phương trình vận tốc dòng khí 
đối lưu tự nhiên trong buồng sấy thuốc lá 5 x 6m2 

(3,5tấn/mẻ).  
Nguyễn Hay  CK p.34 

5 
Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của một số 
thông số đối với hiệu suất cháy của than cám trong 
lò sấy thuốc lá.  

Nguyễn Hay  CK p.39 

6 
Mô hình vật lí mô tả năng suất họ máy nghiền kiểu 
búa trục ngang có sàng phân li nằm ngoài buồng 
nghiền TNKS - 1000.  

Trần Thị Thanh  CK p.17 

7 Nên tổ chức các định chế tín dụng nông thôn ở Việt 
Nam như thế nào.  Nguyễn Anh Ngọc  KT p.4 

8 Giao dịch mua bán đất động sản trong nền kinh tế 
thị trường.  Trần Ðình Lý  KT p.41 

9 Mô hình xẻ gỗ có dạng đặc biệt bằng cách sử dụng 
hàm SPLINE.  Ðặng Ðình Bôi  LN p.8 

10 Nghiên cứu hình dạng thân cây ở rừng trồng keo lá 
tràm.  Bùi Việt Hải  LN p.20 

11 
Xác định bộ phận và môi trường thích hợp để nhân 
giống huyết huệ (Hippeastrum sp.) bằng phương 
pháp cấy mô.  

Chung Thanh Tú  NH p.12 

12 Những chất điều hòa sinh trưởng thực vật mới được 
khám phá.  Chung Thanh Tú  NH p.18 

13 

Kết quả sơ bộ về sự sinh trưởng và phát triển của 
các giống xoài Thái Lan.  

Nguyễn Văn Kế  
Nguyễn Phương 
Anh  
Trần Thị Thúy  

NH p.22 

14 Một số góp ý về vấn đề đào tạo theo học chế tín chỉ.  Trần Công Thiện  NH p.48 

15 
Nghiên cứu tác dụng phân phun lên lá BFC - 201 
(komix - Thiên Sinh) đối với năng suất và phẩm chất 
lá dâu từ đó ảnh hưởng đến tơ kén.  

Trịnh Ngọc Lan  
Hồ Kiều Mi  NH p.44 

16 Bước đầu điều tra thành phần, dân số tuyến trùng 
(Nematode) hại thuốc lá tại Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.  

Võ Thị Thu Oanh  
Bùi Cách Tuyến  NH p.57 

17 Khảo sát thành phần thức ăn và tập tính dinh dưỡng 
của cá tra (Pangasius hypophthalmus) giai đoạn cá Lê Thanh Hùng  TS p.62 



con.  

18 Tìm hiểu và áp dụng hệ thống tín chỉ trong giáo dục 
đại học tại Việt Nam.  Ðỗ Huy Thịnh  TTNN p.25 

19 Các tổ chức và tạp chí giáo dục quốc tế .  Ðoàn Huệ Dung  
Ðỗ Huy Thịnh  TTNN p.29 

20 Tìm hiểu cách viết luận văn tốt nghiệp sau đại học 
trên thế giới.  

Ðoàn Huệ Dung  
Ðỗ Huy Thịnh  TTNN p.31 

 
  

 
 


